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P H A N  H U Y  Đ Ư Ờ N G *

Sau khi miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, Đàni* và nhà nước ta thực hiện một 
loạt các chù trưưniỊu biộn pháp khuycn khích phát t r icn nông nghiộp. Cuộc cách mạng 
ruộng đốt đã dem lại ruộng đất cho dân cày, giảm ihuc nông ni ihiộp cho nông dân, 
khuyến khích nòrm dân thâm canh, tãnụ vụ, mừ rộng diện tích canh tác. Nhà nước đău tư 
K7,() i r iệu  đong đe cài tạo, xây dựng hệ thống các công tr ình thủy lựi, g iúp nông dân và 
khuyến khích nôn lí dân lảng gia sàn xuất phái I r icn kinh te nône nghiệp. K í t  quà chi 
t r o n g  t h ừ i  c i a n  n i ỉán (1 9 5 5  - 1(>59) sàn x u á l  l ư ư n g  t h ự c  tânkĩ n h a n h ,  tồng  sả n  l ư ự n g  qu i  

thóc đạt 5,7 t r icu  tân. Nãm đưực mùa nhất I r lì nu I h € V i Pháp thuộc (1939) chỉ đạt  tồng sản 
lượntĩ  2,6 ư iêu tăn, nãng suất hình quán mỗi ha là 13,04 tạ ( \  Nông nghiệp phát t r icn 
đời sổng nông dân được cải thiện,  hộ mật nông thôn ihay đoi  rõ rệt Nôni i  dân phấn khừi 
hán nhiêu lm rng  ihực thừíi cho Nhà nưức. Đong thừi nông dàn được Nhà nước cung cấp 
đay đủ các hàn lĩ công nghiệp t iêu dùng thiết  yếu gia đình. Thừi kỳ 1960 - 1975 ,do đất 
nước có c h i ên  t ranh nên chúng ta gập nhicu khó khản trong xây dựng và phát t r i cn  k inh 
t í .  V ì  vậy k inh t í  nông imhiệp bị han the  phát I r icn.  Mậl  khác một số chủ t rưưng chính 
sách v ĩ  nóniỉ  thôn còn k h i ím  khuycl ,  ihu nhập lu'irng thực của nông dân giảm siíi, Nhà 
nirức phài hán cho những nông dân th i í u  ãn. T hò i  kỳ 1*)75 - 1985, chúng ta chưa khác 
phục clirực th icu  sót tôn lai,  cu the là Dại hội lần thú IV  cùa Đàng khỏng coi t rọng 
đi ínựmiív v icc phát I r i cn  l inrni í  thực, thực plìầm mà Iại chủ t r im im  dẫy mạnh công nghiệp 
hỏa. Từ dó đưa đen sai lam troni :  việc bố tr í  cư câu cfau tư, cư cấu sản xuất. Hậu quả 
dẫn l iến nen kinh tc mất cân đối  nghiêm trọng, đtVi sống nhân dân iĩặp nhicu khỏ khản, 
niẽm t in của dân do ivứi  Dâng bị uiám sút. Đại hội lăn thứ V I  của Dảng đã phân t ích kỹ 
t ình hình kinh tố - xã hội và dê ra nhieu chủ Ir trưng chính sách lứn nhằm tháo gừ khó 
khàn, dưa đất nước thoái  ra khỏi khủng hoảng. Dàng coi nóng dãn vànông nghiệp là vấn 
de chiốn l i rực phát t r i cn  k inh tc - xã hội. Từ sau Dai hội VI ,  nhất là sau khi cỏ nuhi l juyct  
10 của Bô chính tr ị .  các nghị (Ịuyct Mội nehị T rung irưng I a n ihứ hai, lần thứ sáu, nghi 
quyc l  16 của Bộ chính t r ị  cụ the hóa cluone lôi Đại hội VI  Nhừng chù I rưưng đó đã
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được nông dân cả nước hưởng ứng, nông nghiệp và kinh te nông thôn đã có b i rứ c  ph.it 
t r iền,  đời  sổng nỏng dân nh 1Cu vùng có l iến hộ. Sư phái triỄn của nône nghiôp ctii uỏp 
phăn ồn định xã hỏi, han the lạni phái,  tãng kim ngạch xuất khău và nhâp khầu t r ừ  hii vật 
lư  th iế t  yếu c ho nỏng dân, lâm ngư nghiệp. Dó là l iến bô đáng mil I1LỈ. Sonii l i e n  hộ ấy 
chưa vững chác. Do vậy chúng ta căn phai đăy mạnh phát t r icn norm nghiỌp lurn nừa. sàn 
xuất nông nghiệp đi mạnh vào chuyên canh kêt hợp vứi kinh doanh lồng hợp, thâm  canh 
tãng vụ, mờ rộng diện t ích cV những nưi có dicu kiộĩ>. Chúngta phán đau đen nám 2000 
sản lượng l irivng thực đạt khnàng 30 triệu làn gấp 1,5 lăn so vói  nãm 1990, đàm  hảo 
lưcrng ihực i rong  mọi t ình huong và tảng sổ lượng xuất khau l u o nil t ime, thực phan i  . 
M uốn  vậy, căn đưa nhanh kỹ thuật và công nehộ mới vài) sản xuut nònẹ nghiệp, phá t  t riền 
mạnh ngành nghe, thực hiện cuôc cách mạng VC phán công lao đông trong nông nchiộp, 
Phải chuycn mạnh nông nghiộp sang kinh lố thị  t rưừng. Từng bưcVt' đira nổniĩ nph iệp  lên 
sản xuất lớn.

Đề thực hiện yêu cầu trcn,  thì vấn dc đật ra là phải có mỏ hình to chức sàn xuĩít  kinh 
doanh nông nghiệp hợp lý. Có lê không ít ngưửỉ cho rằnti mô hình phát i r i c n  nòng  ni ĩhiệp 
hợp tác xã kiều cũ không còn thích hợp. Bời vì nó không thoái  ra khỏi l ính  tu  lúc,  tự 
cấp. Khống thúc dầy nông nghiệp phát t r i cn theo hưứng sàn xuất lứn. Thực lê th ì  sau khi 
có chù t rương diều chinh các quan hộ sò hữu, quan hộ phân phố i  t rong các hự p  tác xã, 
tập đoàn sản xuẩt quàn lý theo kiều củ thì tự nỏ không còn nội dunỊỊ hoạt động. C ó  imưừi 
cho rằng không nên khoán đồng dcu binh quân cho các hộ nỏng, Họ cho rằng v iêc  khoán 
ấy chi giải quỵct  được khía cạnh nhỏ của vẩn lỉc xã hội, đó là mọi niĩưừi đưực cày cấy, 
được hưởng phần thu nhập sau khi đã khấu trừ  các khoản đónẹ góp. Nhưng \ c  k inh tc 
chúng ta không thu được kết quả mong muốn Thực tố đã chi ra rằng không phài cứ cổng 
dân nông thỏn là biết  kinh doanh nông ni ihiệp cho nên cỏ hộ nônu sàn xua! nòng nghiệp 
giòi  thì phát đ ạ t g i ă u  cỏ, ngược lai hộ nông sàn xuất kinh doanh kem Ihì thua lổ ,  không 
đủ ản, Nhà nưức không thu được các khoan thuc vào ngân sách, ( 'húng tôi  cho rằng việc 
giao ruộng đẩt cho hộ nông dân là chủ trưưng h í t  sức đúng, phù họp vứi lòng dân Bừi vì 
qua l ịch sử phát t r i cn  nông nghiệp ờ hầu h í t  các nước trên thố g ió i  thì thấy rằ im ,  họ đcu 
lẩy hộ nông dân làm đcrn vị k inh t í  lự chù, thòng qua các đạo luật,  chính sách đ ò n  hầy và 
the chế quản lý đe thúc đay nông nghiệp đi lên sàn xuât hàng hóa. ()' ta việc ei.ao ruộng 
đất cho hộ nông, cái mà chúng tôi  cho chira được là khoán dcu, giao đất bình quân  dau 
ngưừi (V nông thôn. Thực lố mẩy nảm qua chúng ta giao ruộng đất hình quân ihì  thấy 
rằng: khoảng 15 - 30% (tùy theo điều kiện từni ỉ  n<ri) bằnt! rii lnu lực to thức,  t r í  tuệ, kinh 
nghiệm sản xuất, nguồn vốn ban đau đã vươn lên làm ân khó. Mo vừa sàn xuất t rên  r 110111* 
được giao, sàn xuất nông nghiệp vườn nhà, vừa làm kinh te gia đình. l ỉ ọ  t ích tụ dân VOI1 
đưa vào thâm canh nông nghiộp mờ rộng sàn xuất.

Khoảng 60 - 70% số hộ nông dân có lao động nhưng ih icu  von. nên pho h i í n  là sàn 
xuất tự cấp, tự túc và hàng hóa nhò, cỏ xu hirứng vưon lên nhưng nêu uãp rủi  r o  l iu r i r i  
xuống nghèo đói.

10 - 1 5 %  số hộ nghco .  Số hộ này nghèo  có nh icu lý do n h ư n g  chủ veil  là v ụ n g  VC. 

Những hộ này trong cơ c h í  củ ho ihưòng xuycn thiếu ãn, hợp tác xã phài diều ỉhỏa, phủi 
cho vay nhưng khó trả nợ. ( ^

Oua điều chứng minh (V trẽn chúng ta thây rằng cần manh dạn giao them ruông  đất 
c h o  sổ  hô nông  d â n  b iế t  k in h  d o a n h  nông nụh iộ p  g iò i ,  có  một l u ư n g  vốn t i ên  tộ n hiít đ ịn h .
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Sổ l i rựng ruộng đất giao cho họ tùy thuộc vào quỹ đất đai của từng nơi, từng vùng, nhưng 
ít nhất củng phải lừ  1,5 ha irtY len (Jc tập I rung trại  nông nghiệp. V(Vi số lượng ruộng đất 
ấy họ được sử dụng từ  40 - 50 nám. Thời gian sử dụng đất như vậy de họ đầu tư cải tạo, 
làm lảng chất mau mở của đất. Nhà nước nên có chính sách thích hợp tạo đ icu kiện đẽ 
các chủ nông t rạ i  chủ động sàn xuất kinh doanh, chù động l iên kết, l iên gia, l iên doanh 
vcVi các dưn vị k inh tế quốc  doanh, tập thề và các đưn vị kinh tố nông nghiộp ngoài nước. 
Ncn khuycn khích các chủ trại  được gọi vốn đau tư, giúp dử của các tồ chức, đưn vị kinh 
tế nông nghiệp và của (hân nhân nước ngoài, được trao đồi , học tập kinh nghiệm quản lý 
k inh doanh nông ni ih iộp (V trong và ngoài nước. Mặt khác nhà nước cho vay vốn đổ i  với  
các nông tra i  có luận chứng kinh t í  kỹ thuật đáng tin cậy, các cư quan khoa hục hoặc cá 
nhân các nha khoa học ký hợp đồng t rực t icp  vó i  chủ trại , cung cấp thông t in ,  th iet  bị, 
g iống cây con theo giá thỏa thuận. Song song với việc thành lập nông trạ i  là việc t iến 
hành cuộc cách mạng phân công lại lao động t rong nông nghiộp. Sổ lao động đỏi  thừa và 
ngày càng tăng lên (V nông ĩhôn, chúng ta thu hút họ vào các tồ hợp chế biến sau thu 
hoạch, các tồ hợp công nghiệp nhò phục vụ nông thôn, nông nghiệp và các dịch vụ khác. 
Phát t r iền thòm nhiên ngành nghề ờ nông thôn, thành thị và xuất khău, cải th iện đờ i sống 
nhân dân. Cần thực hiện mạnh chủ t rưưng diều hoà dàn cư hằng cách di dãn, giãn dân (V 
những vùnẹ nông ihôn dát chật nmrừi đỏng đốn các vùng t rung du, miền núi .... nơi  diện 
t ích đất đai nhiêu mà lao động còn thua thứt.  Khai  thác t iềm năng đất đai, giử íỊÌn và bồi 
dưỡng rừng, nguồn là i  nguyên qúi giá của đất nước, bảo vộ môi t rường và an ninh, chủ 
quyền dân tộc.
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C R E A T I N G  N E W  C O N D IT IO N S  TO  D E V E L O P  A G R I C U L T U R E  IN T H E  
D I R E C T I O N  O F  C O M M O D I T Y  P R O D U C T IO N  IN V I E T N A M .

P H A N  H U Y  Đ U O N G  

/ E  con on ics Facu l ty

With  peace regained in the North  in 1954, as well  as ĩ1ĩC~govcrmcnt’s concentra t ion  
on agr icu l tura l  deve lopment,  Vietnamese agr icu l ture made a good step. But f rom  1960 to 
1975, becausc o f  the war,  its development was badly af fectcd.  Du r ing  1975 - 1985, though 
reun i f i ca t ion  was in hand, agr icul ture was not paid adequate at tent ion to. Sincc 1986, 
along wi th the economic  s tuccturc reordered agr icu l ture has been taken morẹ ser ionsly,  
leading to a c ons ide rab ly  sucscss. But that sucscss is not secure one neccessary to do  is 
to strongly conver t  it in to  comodity  agr icu l ture by transferring lands to exper ienced 
t rad ing farmers to  make big t radeor icn tcd  farms. The surplus labour force should be 
admit ted to rura l  indus t r ia l  combinat ions,  and taken to mountainous areas and islands to 
exp lo i t  land ’s potent ia ls  and guard nat iona l  Security and te r i to r ia l  integri ty.
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